
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

          PHÒNG ĐÀO TẠO 

Điều chỉnh KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2019 – 2020 

(Thực hiện từ ngày 25/10/2019) 

Đối tượng Lớp học phần 
Giảng viên 

giảng dạy 

Phòng 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

Sư phạm 

Sinh học 

Giải phẫu so sánh động 

vật 
Cô T.Phương 

P.401A1 

         x     

Động vật học 2 Cô T. Phương              x 

Di truyền học 2 Thầy Diễn           x  x  

Thực vật học Cô Trà            x   

Phương pháp giảng dạy 

Sinh học 2 
Cô T.Phương P.201A1           x x x  

Giáo dục 

Tiểu học 

Phương pháp dạy học 

Toán nâng cao  
Thầy Tam 

P.306C 

 x  x           

Dạy học tích hợp ở Tiểu 

học 
Cô Hồng      x         

Phát triển chương trình 

Giáo dục Tiểu học 
Cô Hồng        x  x     

Giao tiếp sư phạm Cô Hương 

P.106C 

           x   

Dạy học lớp ghép Cô An              x 

TC-KT và PPDH TC-KT 

ở Tiểu học 
Cô Huệ           x    



 

Bồi dưỡng học sinh giỏi 

Toán ở Tiểu học 
Thầy Tam             x  

Toán học 2 Thầy Hùng 

P.307C 

  x      x      

Văn học 2 Cô Tuyết       x        

Từ Hán Việt và dạy từ 

Hán – Việt ở Tiểu học  
Cô An x              

Cơ sở tự nhiên và xã 

hội 2 
Thầy Thành     x          

Toán học 2 Thầy Hùng 

P.407A1 

             x 

Văn học 2 Cô Tuyết             x  

Từ Hán Việt và dạy từ 

Hán – Việt ở Tiểu học  
Cô An            x   

Cơ sở tự nhiên và xã 

hội 2 
Thầy Thành           x    

Giáo dục 

Mầm non 

Thơ, truyện trong chương 

trình MN và đọc kể diễn 

cảm 

Cô Tuyết P.307A1          x     

Làm đồ chơi cho trẻ Cô Huệ  

P.202A1 

             x 

Dạy học với sự phát triển 

tính sáng tạo cho trẻ 

trong hoạt động tạo hình  

Thầy Thoan            x   

LL và PP ngôn ngữ cho 

trẻ MN  
Cô Tiên           x  x  



 

Tâm bệnh học trẻ em 

lứa tuổi MN 
Cô Hằng P.301C          x     

Tâm bệnh học trẻ em 

lứa tuổi MN 
Cô Hằng 

P.105C 

            x  

Thơ, truyện trong 

chương trình MN và 

đọc kể diễn cảm 

Cô Thoài              x 

Phát triển chương trình 

GD MN 
Cô Yến            x   

Ứng dụng CNTT trong 

dạy học 
Cô Quỳnh           x    

Giáo dục 

Chính trị 

Pháp luật học Thầy Nguyên 

P.407C 

   x  x  x       

Văn hóa học Cô Bích x        x      

Sư phạm 

Lịch sử 

Các cuộc cách mạng tư 

sản thời cận đại 
Cô Hương 

P.307A1 

          x x   

Văn hóa Đông Nam Á Thầy Đại             x x 

Kế toán, 

Quản trị 

Kinh 

doanh 

Kế toán tài chính II Cô Nga 

P.102A1 

      x x x x     

Phân tích hoạt động kinh 

doanh  
Thầy Lực           x   x 

Tài chính doanh nghiệp Thầy Chung            x x  

Kế toán hành chính sự 

nghiệp 
Cô Vân P.301A1          x     

Phân tích báo cáo tài 

chính 
Thầy Long P.101C             x x 



 

Tiếng Anh chuyên 

ngành 2  
Cô H. Thanh           x x   

Kinh tế vĩ mô Cô Phụng 

P.403A1 

          x   x 

Quản trị học Thầy Hùng            x x  

Ngôn ngữ 

Anh 

Kỹ năng Nghe – Đọc 

nâng cao 
Thầy Hùng P.201A1          x     

Tiếng Anh du lịch – 

khách sạn 
Cô H. Hà 

P.105A1 

             x 

Kỹ năng Viết nâng cao  Cô Thắm           x    

Kỹ năng Nghe – Đọc 

nâng cao 
Thầy Hùng             x  

Nói trước công chúng Cô Tú            x   

Nghe 2 Thầy Hùng 

P.107A1 

             x 

Ngữ nghĩa học Cô Lan           x    

Tiếng Anh hành chính – 

văn phòng 
Cô Tú             x  

Cú pháp Cô Lệ Hằng            x   

Thực hành Tiếng Anh 

(Kỹ năng Đọc – Viết) 
Cô Lê Hằng P.103A1             x x 

Viết 1 Cô Thúy 

P.405A1 

          x    

Nghe 1 Cô Hạnh            x   



 

Đọc 1 Cô Hạnh              x 

Nói 1 Cô Thảo             x  

Sư phạm 

Vật lý 

Lý luận dạy học Vật lý Thầy Ngọc P.303A1 
 

 
         x x   

Thí nghiệm Vật lý đại 

cương 3 
Thầy Tài 

P. thực 

hành 
            x x 

Sư phạm 

Toán học 

Tiếng Anh chuyên ngành Cô Thảo P.402A1          x     

Lịch sử Toán Thầy Trâm 

P.306A1 

            x  

Không gian Mêtric – 

Không gian Tôpô 
Cô Nga            x  x 

Phần mềm dạy học Toán Thầy Hùng           x                  

Lưu ý:            - Buổi Sáng: 4 tiết/buổi; Buổi Chiều: 4 tiết/buổi;  

                      -  Buổi Sáng vào học lúc 07h00; Buổi Chiều vào học lúc 13h30; 

                                                                                                                          Quảng Bình, ngày 24 tháng 10 năm 2019 

                                                                                                                                                             PHÒNG ĐÀO TẠO                                   


